
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÃ KON BRAIH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND, ngày     /   /2026 của UBND xã Kon Braih)

Tên tổ công nghệ số thôn Họ và tên Chức Danh Chức vụ trong tổ 
Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 1

1 A Pháp Bí Thư Chi Bộ Thôn Tổ trưởng
2 Y Lêng Trưởng Thôn Tổ phó
3 Lê Thị Ngọc Đoan Phó Hiệu Trưởng trường MN Tân Lập Tổ phó
4 Y Thu Chi hội trưởng Phụ nữ Thành viên
5 Y Byanh Chi hội phó Phụ nữ Thành viên
6 A Chơm Hội viên Hội Nông dân Thành viên
7 Y Đào Đoàn viên Thành viên
8 Lê Thị Thu Hà Giáo viên trường MN Tân Lập Thành viên
9 Y Thoen Giáo viên trường MN Tân Lập Thành viên
10 Lê Hoàng Bích Thuỷ Giáo viên trường MN Tân Lập Thành viên
11 Nguyễn Hùng Duy Giáo viên trường TH Tân Lập Thành viên
12 Hoàng Thị Tuyết Giáo viên trường TH Tân Lập Thành viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 2
1 Bùi Thị Nguyệt Bí Thư Chi Bộ Thôn Tổ trưởng
2 Nguyễn Văn Nam Trưởng Thôn Tổ phó
3 Trần Văn Toàn Phó Hiệu Trưởng trường THCS Tân Lập Tổ phó
4 Nguyễn Thị Thu Hội viên Hội Nông dân Thành viên
5 Lê Thị Thu Hương Chi hội trưởng Phụ nữ Thành viên
6 Lê Thị Thanh Hoa Chi hội phó Phụ nữ Thành viên
7 Thượng úy Nguyễn Văn Long Chiến sỹ công an Thành viên
8 Y Ly Giáo viên trường MN Tân Lập Thành viên
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9 Võ Thị Xuân Thắm Giáo viên trường MN Tân Lập Thành viên
10 Lưu Thị Hồng Giáo viên trường THCS Tân Lập Thành viên
11 Nguyễn thị Ngọc Trâm Giáo viên trường THCS Tân Lập Thành viên
12 Nguyễn Thị Trang Giáo viên trường THCS Tân Lập Thành viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 3
1 Nguyễn Quốc Hùng Bí Thư Chi Bộ Thôn Tổ trưởng
2 Doãn Tiến Tuấn Trưởng Thôn Tổ phó
3 Lê Thị Dung Phó Hiệu Trưởng trường TH Tân Lập Tổ phó
4 Phan Tấn Trí Tổ viên an ninh thôn Thành viên
5 Đỗ Thị Chắt Chi hội trưởng Phụ nữ Thành viên
6 Nguyễn Thị Huyền Hội viên Hội Nông dân Thành viên
7 Trung Tá Nguyễn Tiến Dũng Chiến sỹ công an Thành viên
8 Nguyễn Văn Nam Giáo viên trường THCS Tân Lập Thành viên
9 Lê Thị Như Quỳnh Giáo viên trường THCS Tân Lập Thành viên
10 Nguyễn Thị Phương Thảo Giáo viên trường TH Tân Lập Thành viên
11 Trần Thị Loan Giáo viên trường TH Tân Lập Thành viên
12 Trịnh Thị Kim Nhung Giáo viên trường TH Tân Lập Thành viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 4
1 A Huế Bí Thư Chi Bộ kiêm Trưởng Thôn Tổ trưởng
2 Hoa Thị Hồng Phó Hiệu Trưởng trường THCS Đăk Ruồng Tổ phó
3 Y Nhiên Đoàn viên Thành viên
4 Nông Hồ Bảo Đoàn viên Thành viên
5 Rơ Châm Đan Chi hội trưởng Phụ nữ Thành viên
6 A Hoài Hội viên Hội Nông dân Thành viên
7 Lê Văn Cư Hội viên Hội Nông dân Thành viên
8 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên trường THCS Đăk Ruồng Thành viên
9 Nguyễn Văn Tuân Giáo viên trường THCS Đăk Ruồng Thành viên

Tên tổ công nghệ số thôn Họ và tên Chức Danh Chức vụ trong tổ 
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10 Trần Thị Thùy Dung Giáo viên trường THCS Đăk Ruồng Thành viên
11 Nguyễn Thị Sen Giáo viên trường THCS Đăk Ruồng Thành viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 5
1 U Manh(U Zang Manh) Bí Thư Chi Bộ kiêm Trưởng Thôn Tổ trưởng
2 Tống Thị Mơ Phó Hiệu Trưởng trường MN Ánh Dương Tổ phó
3 Lê Thị Hằng Đoàn viên Thành viên
4 Doãn Vũ Hoàng Đoàn viên Thành viên
5 Thượng úy Nông Đức Khiêm  Chiến sỹ công an Thành viên
6 Y Dim Chi hội trưởng Phụ nữ Thành viên
7 Hồ Thị Thanh Nga Giáo viên trường MN Ánh Dương Thành viên
8 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giáo viên trường MN Ánh Dương Thành viên
9 Võ Thị Xuân Giáo viên trường MN Ánh Dương Thành viên
10 Y Trúc Giáo viên trường MN Ánh Dương Thành viên
11 Đỗ Thị Diễm My Giáo viên trường MN Ánh Dương Thành viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 6
1 Nguyễn Thị Kim Hòa Bí Thư Chi Bộ Thôn Tổ trưởng
2 Y Nga Trưởng Thôn Tổ phó
3 Hà Thị Hải Phó Hiệu Trưởng trường TH Lê Quý Đôn Tổ phó
4 Y Nguyệt Hà Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Thành viên
5 Y Nhường Chi hội trưởng Phụ nữ Thành viên
6 A Nhưng Hội viên Hội Nông dân Thành viên
7  Thiếu tá Đinh Văn Truyền  Chiến sỹ công an Thành viên
8 Hoàng Đình Lộc Giáo viên trường TH Lê Quý Đôn Thành viên
9 Lò Văn Hòa Giáo viên trường TH Lê Quý Đôn Thành viên
10 Nguyễn Thị Ngọc Bích Giáo viên trường TH Lê Quý Đôn Thành viên
11 Nguyễn Thị Thùy Phương Giáo viên trường TH Lê Quý Đôn Thành viên
12 Y Kim Yến Giáo viên trường TH Lê Quý Đôn Thành viên

Tên tổ công nghệ số thôn Họ và tên Chức Danh Chức vụ trong tổ 
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Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 7
1 Nguyễn Quốc Chiến Bí Thư Chi Bộ kiêm Trưởng Thôn Tổ trưởng
2 Nguyễn Văn Phương  Bí Thư Chi Đoàn Thôn  Tổ phó
3 Rơ Châm Nơ Chi hội trưởng Phụ nữ Thành viên
4 Thượng úy Nguyễn Phú Phương Chiến sỹ công an Thành viên
5 U Ngoan Đoàn viên Thành viên
6 U Thuận Đoàn viên Thành viên
7 Phạm Thị Tuyết Như Giáo viên trường THCS Đăk Ruồng Thành viên
8 Nguyễn Thị Thu Hường Giáo viên trường THCS Đăk Ruồng Thành viên
9 Đỗ Thị Thanh Diệu Giáo viên trường THCS Đăk Ruồng Thành viên
10 Hồ Thị Vinh Giáo viên trường THCS Đăk Ruồng Thành viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 8
1 Y Biên Bí Thư Chi Bộ Tổ trưởng
2 Đỗ Thị Phương Trưởng Thôn Tổ phó
3 Nguyễn Thị Hường Phó Hiệu trưởng trường TH Kim Đồng Tổ phó
4 Ngô Đức Việt Đoàn viên Thành viên
5 Trung úy. Trần Thị Kiều Phương   Chiến sỹ công an Thành viên
6 Nguyễn Thị Hải Yến Chi hội trưởng Phụ nữ Thành viên
7 Chu Lệ Khuyên Chi hội phó Phụ nữ Thành viên
8 Đại úy Nguyễn Mạnh Tú  Chiến sỹ công an Thành viên
9 Nguyễn Văn Sáu Giáo viên trường TH Kim Đồng Thành viên
10 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên trường TH Kim Đồng Thành viên
11 Nguyễn Thị Thanh Thúy Giáo viên trường TH Kim Đồng Thành viên
12 Y Uen Giáo viên trường TH Kim Đồng Thành viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 9
1 Y Pẻh Bí Thư Chi Bộ Tổ trưởng
2 Y Ni Trưởng Thôn Tổ phó
3 Phạm Thị Hường Phó Hiệu trường THCS Đăk Tờ Re Tổ phó
4 Y Tuyền Chi hội trưởng Phụ nữ Thành viên
5 Hà Thị Hoài Chi hội phó Phụ nữ Thành viên
6 Trung úy. Đỗ Thành Nhân  Chiến sỹ công an Thành viên
7 Traabf Thị Ánh Tuyết Giáo viên trường MN Hoa Hồng Thành viên

Tên tổ công nghệ số thôn Họ và tên Chức Danh Chức vụ trong tổ 
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8 Trịnh Thị Hằng Giáo viên trường MN Hoa Hồng Thành viên
9 Đặng Hoài Bảo Giáo viên trường THCS Đăk Tờ Re Thành viên
10 Hồ Ngọc Nhật Giáo viên trường THCS Đăk Tờ Re Thành viên
11 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên trường THCS Đăk Tờ Re Thành viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 10

1 Nguyễn Minh Quý Bí Thư Chi Bộ kiêm Trưởng Ban công tác
Mặt trận thôn Tổ trưởng

2 A Pơ Lang Trưởng Thôn Tổ phó
3 Phan Thị Thanh Liêm Phó Hiệu Trưởng trường MN Hoa Hồng Tổ phó
4 A Thuế Đoàn viên Thành viên
5 A Khinh Đoàn viên Thành viên
6 Y Trah Chi hội trưởng Phụ nữ Thành viên
7 A Nghét Hội viên Hội Nông dân Thành viên
8 Phạm Minh Vương Giáo viên trường THCS Đăk Tờ Re Thành viên
9 Nguyễn Cao Nhung Giáo viên trường THCS Đăk Tờ Re Thành viên
10 Đỗ Thị Thủy Giáo viên trường MN Hoa Hồng Thành viên
11 Nguyễn Thị Thu Uyên Giáo viên trường MN Hoa Hồng Thành viên
12 Phạm Thị Kim Quế Giáo viên trường MN Hoa Hồng Thành viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 11
1 Trần Bình Minh Bí Thư Chi Bộ Tổ trưởng
2 A Jon Trưởng Thôn Tổ phó
3 Hồ Thị Giang Thi Phó Hiệu Trưởng trường TH KaPaKơLơng Tổ phó
4 Y Uyên Nhi Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Thành viên
5 A Ngưn Đoàn viên Thành viên
6 Y Rép Chi hội trưởng Phụ nữ Thành viên
7 Lê Thị Thúy Hằng Giáo viên trường TH KaPaKơLơng  Thành viên
8 Lê Thị Tuyết Giáo viên trường TH KaPaKơLơng  Thành viên
9 Trương Thị Vân Kiều Giáo viên trường TH KaPaKơLơng  Thành viên
10 Phạm Thị Mỹ Duyên Giáo viên trường TH KaPaKơLơng  Thành viên
11 Trần Thị Linh Giáo viên trường TH KaPaKơLơng  Thành viên

Tên tổ công nghệ số thôn Họ và tên Chức Danh Chức vụ trong tổ 
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Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 12
1 Y Bienh Bí Thư Chi Bộ kiêm Trưởng Thôn Tổ trưởng
2 Trần Thị Thu Ba Phó Hiệu trưởng trường MN Họa Mi Tổ phó
3 Y Quế Chi hội trưởng Phụ nữ Thành viên
4 A Dân Đoàn viên Thành viên
5 A Hyong Hội viên Hội Nông dân Thành viên
6 Hồ Thị Thanh Thảo Giáo viên trường MN Họa Mi  Thành viên
7 Lê Thị Tuyết Nga Giáo viên trường MN Họa Mi  Thành viên
8 Phan thị Thúy Giáo viên trường MN Họa Mi  Thành viên
9 Võ Thị Thu Nhi Giáo viên trường MN Họa Mi  Thành viên
10 Nguyễn Thị Phương Dung Giáo viên trường MN Họa Mi  Thành viên
11 Lê Thị Hằng Giáo viên trường MN Họa Mi  Thành viên

Tên tổ công nghệ số thôn Họ và tên Chức Danh Chức vụ trong tổ 
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Số ĐT (zalo)

0937395993
0343692258

0326893155
0325556642
0706224701
0896364978
0330560116

0963513132
035 2466631
034 8930621
0343250509
0383687816

0969361319
0365740560
0339185042
0389007609
0919765645
0397080858

0344590787
096 3209349

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND, ngày     /   /2026 của UBND xã Kon Braih)
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098 9785467

0962601579
0347124853
0366001165

0942212389
0365519359
0981170168
0868807923
0985265428

0398440924
0903197194

0384709685
0986382947
0988582172
0356402989
0392240456

0911176937
0395772345
0364505431
0982117431
0901905926

0388299458
0388964474
0352330422
0334407268

Số ĐT (zalo)
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0338597035
0977725895

0366586618
0979069524
0943578312
0934773202
0865664994
0339477250

0326037139
0374411465
0989747481
0396307284
0972546153

0794535502
0354722180
0397485027
0384670726
0387868941
0345898991
0963465679

0349423526
0971497036
0972936308
0374531784
0978194749

Số ĐT (zalo)
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0395321498
0335501283
0332668643
0377759899
0862779108
0356513370
0386960205
0389212077
0349749498
0327941927

0343457806
0965753426
0788548111
0865509487
0333183298
0365135272
0773430318
0356494093
0363683014
0979933133
0363849417
0395789201

0356163445
0375614534
0964800479
0782778026
0905258143
0898364700
0901401749

Số ĐT (zalo)
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0334747009
0359394751
0966940890
0946584134

0868613069

0899367714
0905358299
0347460043
0393570090
0395513532
0782539600
0934944560
0367568438
0988182606
0905032334
0702418129

0989887119
0773597709
0848112589
0792289004
0869807475
0813786603

0379981204
0962927009
0966117989
0385231645
0988505137

Số ĐT (zalo)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



0386648579
0979579367
0865226742
0386021651
0905367228
0398438062
0373717612
0367303812
0346917819
0986257686
0901931458

Số ĐT (zalo)
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